
 

 

1. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua

2. Dự báo, cảnh báo

Trên sông Lũy (trạm Sông Lũy), sông La Ngà (trạm Tà Pao) mực nước dao động ít biến đổi đến

dao động với biên độ 9 cm do ảnh hưởng công trình thủy điện; sông Cà Ty (trạm Phan Thiết) mực nước

dao động do ảnh hưởng của thủy triều.

Trên sông Lũy (trạm Sông Lũy), sông La Ngà (trạm Tà Pao) mực nước dao động với biên độ từ 3 -

9 cm (trạm ảnh hưởng công trình thủy điện); sông Cà Ty (trạm Phan Thiết) mực nước dao động do ảnh

hưởng của thủy triều.

TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH LÂM ĐỒNG
Số:TVHN-76/LDON

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lâm Đồng,  

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ngày 17 tháng 3 năm 2026

      BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO THỦY VĂN THỜI HẠN NGẮN

- Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm có thể xảy ra trong thời hạn dự

báo: Ít có khả năng xảy ra các hiện tượng thủy văn nguy hiểm trong thời hạn dự báo.

          - Mực nước trên các lưu vực sông của tỉnh Lâm Đồng trong 24 giờ qua:

Trên sông La Ngà (trạm Đại Nga), sông Đa Nhim (trạm Đại Ninh) mực nước ít biến đổi đến dao

động với biên độ 5 cm (hai trạm ảnh hưởng điều tiết lưu lượng nước hồ thủy điện Đại Ninh, Đại Nga);

sông Cam Ly (trạm Thanh Bình) mực nước dao động với biên độ 14 cm.

Trên sông Ea Krông (tại trạm thủy văn Cầu 14) và sông Krông Nô (tại trạm thủy văn Đức Xuyên)

dao động theo theo điều tiết hồ chứa thủy điện với biên độ từ 70 - 81 cm. Trên sông Đăk Nông (tại trạm

thủy văn Đăk Nông) mực nước dao động nhỏ do chịu ảnh hưởng của công trình hồ Hạ.

          - Mực nước trên lưu vực các sông tỉnh Lâm Đồng trong 24 giờ tới có khả năng:  

Trên sông La Ngà (trạm Đại Nga), sông Đa Nhim (trạm Đại Ninh) mực nước ít biến đổi đến dao

động với biên độ 5 cm (hai trạm ảnh hưởng điều tiết lưu lượng nước hồ thủy điện Đại Ninh, Đại Nga);

sông Cam Ly (trạm Thanh Bình) mực nước dao động với biên độ 10 cm.

Trên sông Ea Krông (tại trạm thủy văn Cầu 14) và sông Krông Nô (tại trạm thủy văn Đức Xuyên)

mực nước dao động theo điều tiết hồ chứa thủy điện với biên độ từ 51 - 83 cm. Trên sông Đăk Nông (tại

trạm thủy văn Đăk Nông) mực nước dao động nhỏ do chịu ảnh hưởng của công trình hồ Hạ.

- Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế -

xã hội: Ít có khả năng gây tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh

tế - xã hội.



Tin phát lúc:  11h00' cùng ngày 

Thực đo

07h/17/3 13h/17/3 19h/17/3 01h/18/3 07h/18/3

H (cm) 73701 73703 73705 73703 73702

Q (m
3
/s) 2.91 3.14 3.37 3.14 3.02

ĐạiNinh H (cm) 82706 82706 82708 82707 82707

H (cm) 82940 82950 82947 82945 82941

Q (m
3
/s) 7.23 8.02 7.81 7.64 7.31

H (cm) 58947 58948 58950 58948 58947

Q (m
3
/s) 78.1 78.6 79.5 78.6 78.1

H (cm) 30212 30222 30230 30263 30215

Q (m
3
/s) 279 296 311 386 284

Đức Xuyên H (cm) 41977 41942 41972 42025 41978

H (cm) 2322 2323 2325 2324 2323

Q (m
3
/s) 4.44 4.60 4.94 4.77 4.60

H (cm) 11566 11570 11575 11571 11567

Q (m
3
/s) 3.26 3.98 4.97 4.17 3.43

Hmax Hmin Hmax Hmin

64 -80 63 -83

Krông Nô

Dự báo viên: Trần Thị Hoài, Phạm Thị Thanh Nhạn, Trần Thị Ái

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 11h00'/18/3/2026

- Phòng dự báo thủy văn TT DBKTTV QG;

Nơi nhận:

- Sở NN & MT tỉnh Lâm Đồng;

 - VP.UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Phòng Quản lý dự báo & TTDL KTTV;

- Trung tâm TT & DLKTTV;

Bảng 1.2: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng ảnh hưởng triều

Phan Thiết

Sông

Cà Ty

Trạm 07h/16/3-07h/17/3 07h/17/3-07h/18/3

EaKrông Cầu 14

Sông Lũy

- Ban quản lý PTDS & TKCN tỉnh Lâm Đồng;

Phụ lục 1: Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm
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Bảng 1.1: Mực nước thực đo và dự báo các trạm trong vùng không ảnh hưởng triều
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Ngô Duy Thi- Lưu Đài tỉnh.
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2.1. Trạm Đại Nga

2.2. Trạm Đại Ninh

2.3. Trạm Thanh Bình

Phụ lục 2: Đường quá trình diễn biến mực nước thực đo và dự báo các trạm
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm  Đại Nga (sông La Ngà) năm 2026

Thực đo BĐI BĐII BĐIII dự báo
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm  Đại Ninh (sông Đa Nhim) năm 2026

Thực đo BĐI BĐII BĐIII dự báo
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm  Thanh Bình (sông Cam Ly) năm 2026

Thực đo BĐI BĐII BĐIII dự báo



2.6. Trạm Đức Xuyên

2.4. Trạm Đăk Nông

2.5. Trạm Cầu 14
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm  Đăk Nông (sông Đăk Nông) năm 2026

Thực đo BĐI BĐII BĐIII dự báo

30222

30230

30263

30215

30180

30210

30240

30270

0
8
/3

0
9
/3

1
0
/3

1
1
/3

1
2
/3

1
3
/3

1
4
/3

1
5
/3

1
6
/3

1
7
/3

1
8
/3

H(cm)

Thời gian

Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm  Cầu 14 (sông EaKrông) năm 2026

Thực đo BĐI BĐII BĐIII dự báo
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm  Đức Xuyên  (sông Krông Nô) năm 2026

Thực đo BĐI BĐII BĐIII dự báo



2.9. Trạm Phan Thiết

2.7. Trạm Sông Lũy 

2.8. Trạm Tà Pao

2.8. Trạm Tà Pao

2323

2325

2324

2323

2310

2335

0
8
/3

0
9
/3

1
0
/3

1
1
/3

1
2
/3

1
3
/3

1
4
/3

1
5
/3

1
6
/3

1
7
/3

1
8
/3

H(cm)

Thời gian

Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm  Sông Lũy  (sông Lũy) năm 2026

Thực đo BĐI BĐII BĐIII dự báo
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm  Tà Pao (sông La Ngà) năm 2026

Thực đo BĐI BĐII BĐIII dự báo
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Quá trình mực nước thực đo và dự báo trạm Phan Thiết (sông Cà Ty) năm 2026

BĐ1 Thực đo Dự báo

Thời gian


